
STT Mô tả ĐVT Số lượng
Đơn giá 

(VNĐ)
Ghi chú

I Giàn giáo bên ngoài 

1 Giàn giáo tháp

1.1 Giàn giáo tháp  (0-15m)  m³ 1

1.2 Giàn giáo tháp  (>15m)  m³ 1

1.3 Giàn giáo tháp  (>30m)  m³ 1

2 Giàn giáo treo

2.1 Giàn giáo treo (0-15m)  m³ 1

2.2 Giàn giáo treo (>15m)  m³ 1

2.3 Giàn giáo treo (>30m)  m³ 1

II
Giàn giáo bên trong (không gian hạn 

chế)

1 Giàn giáo tháp

1.1 Giàn giáo tháp  (0-15m)  m³ 1

1.2 Giàn giáo tháp  (>15m)  m³ 1

1.3 Giàn giáo tháp  (>30m)  m³ 1

2 Giàn giáo treo

2.1 Giàn giáo treo (0-15m)  m³ 1

2.2 Giàn giáo treo (>15m)  m³ 1

2.3 Giàn giáo treo (>30m)  m³ 1

3 Giàn giáo chịu lực

3.1 Giàn giáo chịu lực (0-15m)  m³ 1

3.2 Giàn giáo chịu lực (>15m)  m³ 1

3.3 Giàn giáo chịu lực (>30m)  m³ 1

III Duy trì giàn giáo

4.1

Tất cả các loại giàn giáo tháp, treo, chịu 

lực bên ngoài và không gian hạn chế, 

Shelter, Giáo di động,..

 m³/ngày 1

4.2
Giàn giáo Shelter, Barricade, lan can 

tạm thời,…
 m²/ngày 1

NỘI DUNG VÀ ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ 
Đính kèm báo giá

Thời gian xác nhận 

thuê là ngày thứ 31 kể 

từ ngày treo thẻ giàn 

giáo an toàn và nghiệm 

thu lắp đặt.
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NỘI DUNG VÀ ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ 
Đính kèm báo giá

IV Đơn giá nhân lực 

4.1 Scaffolding Suppervisor  Giờ 1

4.2 Scaffolding Inspector  Giờ 1

4.3 Scaffolder  Giờ 1

4.4 Helper  Giờ 1

Ghi chú:

1)

2)

3)

Đơn giá nhân lực trong mục (IV):

5)

6)

Đơn giá trên là đơn giá tại khu vực Nghi Sơn - Thanh Hóa. Các khu vực khác sẽ tính thêm chi phí Mob & 

Demob nhân lực, Vật tư, Chi phí ăn, ở, đưa đón nhân viên.

Đơn giá trên được áp dụng nếu giàn giáo được sử dụng ít hơn hoặc bằng 30 ngày, chi phí sẽ tính trên cơ 

sở 30 ngày. Nếu yêu cầu giàn giáo dài hơn 30 ngày, chi phí sẽ được tính cho mỗi ngày vượt (Từ ngày 31 ) 

với đơn giá quy định trong mục (III)

Đơn giá trên đã bao gồm chi phí:

      -  Vận chuyển, ăn ca, bảo hiểm và bộ bảo hộ lao động.

      -  Tất cả vật tư, dụng cụ cần thiết để phục vụ lắp đặt, tháo dở và sửa chữa giàn giáo.

      -  Tất cả chi phí an toàn đầu vào theo quy định của NSRP.

      -  Bộ bảo hộ lao động bên A cung cấp 2 bộ và mũ bảo hộ

      -  Phương tiện vận chuyển nhân sự tư cổng nhà máy vào nơi thi công.

4)

 - Đơn giá trên là đơn giá chào cho thời gian làm việc 10h/ca. Ngoài thời gian trên sẽ được tính là thời 

gian thêm giờ. 

+ Đơn giá bao gồm            : Ăn Trưa

 - Thời gian thêm giờ sẽ được tính theo quy định của luật lao động cụ thể: 

 + Thời gian thêm giờ ngày thường = đơn giá ngày thường nhân với hệ số 1,5;

 + Ngày chủ nhật =  Đơn giá ngày thường nhân hệ số 2;

 + Ngày lễ, tết = Đơn giá ngày thường nhân hệ số 3;

 + Đối với trường hợp làm ca đêm sẽ được tính thêm 30% theo đơn giá chào.

Khối lượng nghiệm thu căn cứ vào khối lượng thi công  thực tế

Đơn giá chưa bao gồm thuế GTGT (VAT) áp dụng thuế suất theo quy định hiện hành. ĐVT: VNĐ


